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       THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THEO NHÓM MỤC CHI NSNN NĂM 2019 

       

    

ĐVT: Đồng 

Nhóm 

chi 
Nội dung chi Tổng số 

Chia ra 

Quý I Quý II Quý III Quý IV 

  Tổng số 

          

5.289.000.000  

          

1.315.854.000  

          

1.561.354.000  

          

1.227.181.000  

          

1.184.611.000  

A Kinh phí tự chủ 

          

5.289.000.000  

          

1.315.854.000  

          

1.561.354.000  

          

1.227.181.000  

          

1.184.611.000  

1 Chi thanh toán cho cá nhân 

          

4.035.327.000  

              

984.000.000  

              

997.000.000  

          

1.030.327.000  

          

1.024.000.000  

  Mục 6000 
              

2.030.000.000  

                 

500.000.000  

                 

505.000.000  

                 

510.000.000  

                 

515.000.000  

  
Mục 6050 

                   

48.000.000  

                   

12.000.000  

                   

12.000.000  

                   

12.000.000  

                   

12.000.000  

  Mục 6100 
              

1.261.000.000  

                 

310.000.000  

                 

313.000.000  

                 

318.000.000  

                 

320.000.000  

  Mục 6200 
                   

18.327.000      

                   

18.327.000    

  Mục 6250 
                     

8.000.000  

                     

2.000.000  

                     

2.000.000  

                     

2.000.000  

                     

2.000.000  

  Mục 6300 
                 

670.000.000  

                 

160.000.000  

                 

165.000.000  

                 

170.000.000  

                 

175.000.000  

2 

Chi CM, thuê mướn, SC, điện, nước, 

CTP… 
          

1.236.673.000  

              

323.854.000  

              

561.354.000  

              

193.854.000  

              

157.611.000  

   Mục 6500 
                   

59.000.000  

                   

14.500.000  

                   

15.000.000  

                   

14.500.000  

                   

15.000.000  

   Mục 6550 
                   

72.757.000  

                   

20.000.000  

                   

15.000.000  

                   

20.000.000  

                   

17.757.000  

   Mục 6600 
                   

22.000.000  

                     

5.500.000  

                     

5.500.000  

                     

5.500.000  

                     

5.500.000  



   Mục 6650 
                     

3.500.000        

                     

3.500.000  

   Mục 6700 
                   

38.000.000  

                   

10.000.000  

                   

10.000.000  

                     

8.000.000  

                   

10.000.000  

   Mục 6750 
                 

103.416.000  

                   

25.854.000  

                   

25.854.000  

                   

25.854.000  

                   

25.854.000  

  
 Mục 6900 

                 

750.000.000  

                 

150.000.000  

                 

460.000.000  

                 

100.000.000  

                   

40.000.000  

  
Mục 6950 

                   

50.000.000  

                   

50.000.000        

  
 Mục 7000 

                 

130.000.000  

                   

40.000.000  

                   

30.000.000  

                   

20.000.000  

                   

40.000.000  

  Mục 7050 
                     

8.000.000  

                     

8.000.000        

3 Các khoản chi khác 
                

17.000.000  

                  

8.000.000  

                  

3.000.000  

                  

3.000.000  

                  

3.000.000  

  Mục 7750 
                   

17.000.000  

                     

8.000.000  

                     

3.000.000  

                     

3.000.000  

                     

3.000.000  

              

       

  

 Đông Triều, ngày 19 tháng 01 năm 2019 

 

KẾ TOÁN 

 

HIỆU TRƯỞNG 

       

       

       

       

       

       

       

 

Nguyễn Hương Bưởi 

 
Phạm Thị Nguyệt 
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